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                  (Đăng từ Công báo số 144+145 đến số 146+147)
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Quyết định số 2511/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2024 về việc phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường thủy nội địa, lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý
 của Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội


(Tiếp theo Công báo số 144+145)

C. Các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố hà nội (11 quy trình).

(Kèm theo Quyết định số 2511/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2024

của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội)


4. Công bố hoạt động bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính (QT-11)
	1
	Mục đích: Quy định trình tự và cách thức công bố hoạt động khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính.

	2
	Phạm vi: Áp dụng đối với cá nhân, tổ chức công bố hoạt động khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính. Cán bộ, công chức thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm thực hiện quy trình này.

	3
	Nội dung quy trình

	3.1
	Cơ sở pháp lý

	
	1. Luật Giao thông đường thủy nội địa số 23/2004/QH11 ngày 15/6/2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa số 23/2004/QH11 ngày 17/6/2014 của Quốc hội khóa XII;

2. Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ về quản lý hoạt động đường thủy nội địa; Nghị định số 06/2024/NĐ-CP ngày 25/01/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa;
3. Thông tư số 198/2016/TT-BTC ngày 8/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực đường thủy nội địa và đường sắt;
4. Quyết định số 161/QĐ-BGTVT ngày 19/02/2024 của Bộ Giao thông vận tải về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đôi, bổ sung và thay thế trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng của Bộ Giao thông vận tải;
5. Quyết định số 2065/QĐ-UBND ngày 17/4/2024 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường thủy nội địa, lĩnh vực đăng kiểm thuộc chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội.

	3.2
	Thành phần hồ sơ
	Bản chính
	Bản sao

	a
	Đơn đề công bố hoạt động bến thủy nội địa theo mẫu
	x
	

	b
	Hồ sơ thiết kế kỹ thuật, biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình (nếu có)
	x
	

	
	Bản sao có chứng thực giấy tờ về sử dụng đất để xây dựng bến (đối với bến khách ngang sông);
	
	x

	
	Bản sao giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của kết cấu nổi, phương tiện, pông-tông hoặc phao neo thuộc diện phải đăng kiểm (nếu sử dụng kết cấu nổi, phương tiện, pông-tông làm bến)
	
	x

	3.3
	Số lượng hồ sơ

	
	01 bộ

	3.4
	Thời gian xử lý

	
	Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

	3.5
	Nơi tiếp nhận và trả kết quả

	
	Bộ phận một cửa - UBND cấp huyện hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc bằng hình thực trực tuyến.

	3.6
	Phí, lệ phí

	
	Phí Thẩm tra, thẩm định: 100.000 đồng/lần

	3.7
	Quy trình xử lý công việc
	
	

	TT
	Trình tự
	Trách nhiệm
	Thời gian
	Biểu mẫu/
kết quả

	B1
	Nộp hồ sơ công bố hoạt động bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính
	Tổ chức, cá nhân
	Giờ hành chính
	Theo mục 3.2

	B2
	Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy tiếp nhận, hẹn ngày 
	Bộ phận một cửa - UBND cấp huyện
	Giờ hành chính
	Mẫu số 05 kèm theo Thông tư 01/2018/ TT-VPCP

	B3
	Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn


	Bộ phận một cửa - UBND cấp huyện
	0,5 ngày
	Mẫu số 05 kèm theo TT 01/2018/ TT-VPCP 

	B4
	Phân công xử lý
	Lãnh đạo Phòng chuyên môn - UBND cấp huyện
	0,5 ngày
	Mẫu số 05 kèm theo Thông tư 01/2018/ TT-VPCP 

	B5
	Thẩm định hồ sơ
	Chuyên viên, Lãnh đạo phòng chuyên môn - UBND cấp huyện
	2 ngày
	Mẫu số 02 (hoặc Mẫu số 03, Mẫu số 04) kèm theo TT 01/2018/ TT-VPCP, Biên bản kiểm tra

	B6
	Soạn Quyết định; Trình lãnh đạo phòng, kiểm tra tổng thể hồ sơ, dự thảo văn bản, ký nháy lên văn bản
	Chuyên viên, Lãnh đạo phòng chuyên môn - UBND cấp huyện
	1 ngày
	Quyết định

	B7
	Trình lãnh đạo UBND cấp huyện ký Quyết định; hoàn thiện văn bản
	Chuyên viên, Lãnh đạo phòng chuyên môn, Lãnh đạo UBND cấp huyện
	06 giờ
	Quyết định

	B8
	Bàn giao hồ sơ, kết quả ra bộ phận một cửa


	Chuyên viên - UBND cấp huyện
	02 giờ
	Mẫu số 05 kèm theo Thông tư 01/2018/ TT-VPCP 

	B9
	Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân
	Bộ phận một cửa - UBND cấp huyện
	Giờ hành chính
	Quyết định, Mẫu số 01 kèm theo Thông tư 01/2018/ TT-VPCP

	B10
	Thống kê và theo dõi. Chuyên viên Sở GTVT có trách nhiệm thống kê kết quả thực hiện TTHC
	Chuyên viên UBND cấp huyện
	Giờ hành chính
	Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ; Sổ theo dõi hồ sơ

	4
	BIỂU MẪU
	
	
	

	
	1. Đơn đề nghị công bố hoạt động bến thủy nội địa
2. Mẫu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

3. Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu có)

4. Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (nếu có)

5. Mẫu Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả (nếu có).

6. Mẫu Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

7. Mẫu Sổ theo dõi hồ sơ.


	TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số: …/…
	…, ngày … tháng … năm …


 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Công bố hoạt động bến thủy nội địa
Kính gửi: ………….(1)

Căn cứ Nghị định số .../2021/NĐ-CP ngày…tháng...năm 2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa;

Tên tổ chức, cá nhân: ..............................................................................................
Người đại diện theo pháp luật: ...............................................................................
Đăng ký doanh nghiệp (hộ gia đình): số…ngày … tháng … năm .... tại ….

Địa chỉ: …………. số điện thoại liên hệ: ...............................................................
Đề nghị công bố cảng (bến) thủy nội địa (2) ..........................................................
1. Vị trí cảng (bến) có tọa độ (3) ............................................................................
Từ km thứ ………….. đến km thứ .........................................................................
Trên bờ (phải hay trái) ……………. sông, kênh ...................................................
Thuộc địa phận: xã (phường, thị trấn) ……………. huyện (quận) ........................
Tỉnh (thành phố) .....................................................................................................
2. Cảng (bến) thuộc loại .........................................................................................
3. Phạm vi vùng đất sử dụng .................................................................................
4. Quy mô về cơ sở hạ tầng (kết cấu công trình cầu cảng (công trình bến), số lượng cầu cảng, bến, kích thước cơ bản, công trình cầu cảng, bến; kho bãi, kết nối các phương thức vận tải khác).

5. Thiết bị xếp dỡ hàng hóa: ...................................................................................
6. Phạm vi vùng nước sử dụng ...............................................................................
7. Phạm vi vùng nước khu neo đậu…….tại vị trí có tọa độ ...................................
8. Phương án khai thác cảng (bến) .........................................................................
9. Dự kiến tiếp nhận phương tiện có mớn nước ... m hoặc trọng tải ...tấn; có sức chở… hành khách.

10. Thời gian hoạt động: từ ngày....tháng.…năm... đến ngày ...tháng...năm...

11. Hồ sơ gửi kèm: .................................................................................................
Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung trên đây và cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về giao thông vận tải đường thủy nội địa, pháp luật khác có liên quan và nội dung quy định trong quyết định công bố hoạt động cảng (bến).

 

	Nơi nhận:
- Như trên;
- …;
- Lưu: VT,…
	TỔ CHỨC (CÁ NHÂN)
(Ký tên và đóng dấu)


Ghi chú:
(1) Cơ quan có thẩm quyền công bố.

(2) Tên cảng (bến).

(3) Hệ tọa độ VN 2000.

- Trường hợp bến khách ngang trên cùng địa bàn cấp xã, cùng chủ bến thì chỉ ban hành 01 quyết định công bố.

5. Công bố lại hoạt động bến thủy nội địa (QT-12)
	1
	Mục đích: Quy định trình tự và cách thức công bố lại hoạt động bến thủy nội địa trên đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương

	2
	Phạm vi: Áp dụng đối với cá nhân, tổ chức có nhu công bố lại hoạt động bến thủy nội địa. Cán bộ, công chức thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm thực hiện quy trình này.

	3
	Nội dung quy trình

	3.1
	Cơ sở pháp lý

	
	1. Luật Giao thông đường thủy nội địa số 23/2004/QH11 ngày 15/6/2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa số 23/2004/QH11 ngày 17/6/2014 của Quốc hội khóa XII;

2.  Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ về quản lý hoạt động đường thủy nội địa; Nghị định số 06/2024/NĐ-CP ngày 25/01/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa;
3. Thông tư số 198/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực đường thủy nội địa và đường sắt;
4. Quyết định số 161/QĐ-BGTVT ngày 19/02/2024 của Bộ Giao thông vận tải về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đôi, bổ sung và thay thế trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng của Bộ Giao thông vận tải;
5. Quyết định số 2065/QĐ-UBND ngày 17/4/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường thủy nội địa, lĩnh vực đăng kiểm thuộc chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội.

	3.2
	Thành phần hồ sơ
	Bản chính
	Bản sao

	a
	Đơn đề nghị công bố lại hoạt động bến thủy nội địa theo mẫu
	x
	

	b
	Hồ sơ (đối với phần thay đổi kết cấu công trình của bến thủy nội địa)
	
	

	-
	Bản sao có chứng thực quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật của chủ đầu tư (đối với bến thủy nội địa có dự án đầu tư xây dựng) hoặc phương án khai thác bến thủy nội địa
	
	x

	-
	Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình, bản vẽ hoàn công mặt bằng, mặt chiếu đứng, mặt cắt ngang công trình đối với bến thủy nội địa có dự án đầu tư xây dựng
	x
	

	-
	Bản sao giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của kết cấu nổi, phương tiện, pông-tông hoặc phao neo thuộc diện phải đăng kiểm (nếu sử dụng kết cấu nổi, phương tiện, pông-tông làm cầu bến hoặc bến phao)
	
	x

	c
	Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc thay đổi vùng đất, vùng nước (đối với trường hợp thay đổi vùng đất, vùng nước của bến thủy nội địa)
	
	x

	d
	Bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình bản chính để đối chiếu các văn bản chứng minh việc thay đổi chủ bến (đối với trường hợp thay đổi chủ bến thủy nội địa).
	
	x

	3.3
	Số lượng hồ sơ

	
	01 bộ

	3.4
	Thời gian xử lý

	
	Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

	3.5
	Nơi tiếp nhận và trả kết quả

	
	Bộ phận một cửa - UBND cấp huyện hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc bằng hình thực trực tuyến.

	3.6
	Phí, lệ phí

	
	100.000 VNĐ

	3.7
	Quy trình xử lý công việc
	
	

	TT
	Trình tự
	Trách nhiệm
	Thời gian
	Biểu mẫu/
kết quả

	B1
	Nộp hồ sơ công bố lại hoạt động bến thủy nội địa 


	Tổ chức, cá nhân
	Giờ hành chính
	Theo mục 3.2

	B2
	Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy tiếp nhận, hẹn ngày


	Bộ phận một cửa - Ủy ban nhân dân cấp huyện
	Giờ hành chính
	Mẫu số 01 kèm theo Thông tư 01/2018/ TT-VPCP

	B3
	Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn


	Bộ phận một cửa - Ủy ban nhân dân cấp huyện
	0,5 ngày
	Mẫu số 05 kèm theo Thông tư 01/2018/ TT-VPCP 

	B4
	Phân công xử lý
	Lãnh đạo Phòng chuyên môn - Ủy ban nhân dân cấp huyện
	0,5 ngày
	Mẫu số 05 kèm theo Thông tư 01/2018/ TT-VPCP 

	B5
	Thẩm định hồ sơ
	Chuyên viên, Lãnh đạo phòng chuyên môn - Ủy ban nhân dân cấp huyện
	2 ngày
	Mẫu số 02 (hoặc Mẫu số 03 hoặc mẫu số 04) kèm theo Thông tư 01/2018/ TT-VPCP, Biên bản kiểm tra

	B6
	Soạn Quyết định công bố; Trình lãnh đạo phòng, kiểm tra tổng thể hồ sơ, Quyết định công bố, ký nháy lên Quyết định
	Chuyên viên, Lãnh đạo phòng chuyên môn - Ủy ban nhân dân cấp huyện
	1 ngày
	Giấy phép

	B7
	Trình lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện ký Quyết định; hoàn thiện Quyết định 
	Chuyên viên, Lãnh đạo phòng chuyên môn, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện
	06 giờ
	Giấy phép

	B8
	Bàn giao hồ sơ, kết quả ra bộ phận một cửa


	Chuyên viên - Ủy ban nhân dân cấp huyện
	02 giờ
	Mẫu số 05 kèm theo Thông tư 01/2018/ TT-VPCP 

	B9
	Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân
	Bộ phận một cửa - Ủy ban nhân dân cấp huyện
	Giờ hành chính
	Giấy phép, Mẫu số 01 kèm theo Thông tư 01/2018/ TT-VPCP

	B10
	Thống kê và theo dõi. Chuyên viên Sở Giao thông vật tải  có trách nhiệm thống kê kết quả thực hiện thủ tục hành chính.
	Chuyên viên Ủy ban nhân dân cấp huyện
	Giờ hành chính
	Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ; Sổ theo dõi hồ sơ

	4
	BIỂU MẪU

	
	1. Mẫu Đơn đề nghị công bố lại hoạt động cảng thủy nội địa

2. Mẫu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

3. Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu có)

4. Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (nếu có)

5. Mẫu Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả (nếu có).

6. Mẫu Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ 

7. Mẫu Sổ theo dõi hồ sơ.


	TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số: …/…
	…, ngày … tháng … năm …


 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Công bố hoạt động bến thủy nội địa
Kính gửi: ………….(1)

Căn cứ Nghị định số .../2021/NĐ-CP ngày…tháng...năm 2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa;

Tên tổ chức, cá nhân: .............................................................................................
Người đại diện theo pháp luật: ..............................................................................
Đăng ký doanh nghiệp (hộ gia đình): số…ngày … tháng … năm .... tại ….

Địa chỉ: …………. số điện thoại liên hệ: ..............................................................
Đề nghị công bố cảng (bến) thủy nội địa (2) ..........................................................
1. Vị trí cảng (bến) có tọa độ (3) ............................................................................
Từ km thứ ………….. đến km thứ .........................................................................
Trên bờ (phải hay trái) ……………. sông, kênh ...................................................
Thuộc địa phận: xã (phường, thị trấn) ……………. huyện (quận) .......................
Tỉnh (thành phố) ....................................................................................................
2. Cảng (bến) thuộc loại .........................................................................................
3. Phạm vi vùng đất sử dụng ..................................................................................
4. Quy mô về cơ sở hạ tầng (kết cấu công trình cầu cảng (công trình bến), số lượng cầu cảng, bến, kích thước cơ bản, công trình cầu cảng, bến; kho bãi, kết nối các phương thức vận tải khác).

5. Thiết bị xếp dỡ hàng hóa: ...................................................................................
6. Phạm vi vùng nước sử dụng ...............................................................................
7. Phạm vi vùng nước khu neo đậu…….tại vị trí có tọa độ ...................................
8. Phương án khai thác cảng (bến) .........................................................................
9. Dự kiến tiếp nhận phương tiện có mớn nước ... m hoặc trọng tải ...tấn; có sức chở… hành khách.

10. Thời gian hoạt động: từ ngày....tháng.…năm... đến ngày ...tháng...năm...

11. Hồ sơ gửi kèm: .................................................................................................
Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung trên đây và cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về giao thông vận tải đường thủy nội địa, pháp luật khác có liên quan và nội dung quy định trong quyết định công bố hoạt động cảng (bến).

 

	Nơi nhận:
- Như trên;
- …;
- Lưu: VT,…
	TỔ CHỨC (CÁ NHÂN)
(Ký tên và đóng dấu)


Ghi chú:
(1) Cơ quan có thẩm quyền công bố.

(2) Tên cảng (bến).

(3) Hệ tọa độ VN 2000.

- Trường hợp bến khách ngang trên cùng địa bàn cấp xã, cùng chủ bến thì chỉ ban hành 01 quyết định công bố.

6. Công bố mở, cho phép hoạt động tại vùng nước khác không thuộc vùng nước trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển hoặc khu vực hàng hải, được đánh dấu, xác định vị trí bằng phao hoặc cờ hiệu có màu sắc dễ quan sát (QT-13)
	1
	Mục đích: Quy định trình tự và cách thức công bố mở, cho phép hoạt động tại vùng nước khác không thuộc vùng nước trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển hoặc khu vực hàng hải, được đánh dấu, xác định vị trí bằng phao hoặc cờ hiệu có màu sắc dễ quan sát.

	2
	Phạm vi: Áp dụng đối với cá nhân, tổ chức có nhu công bố mở, cho phép hoạt động tại vùng nước khác không thuộc vùng nước trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển hoặc khu vực hàng hải, được đánh dấu, xác định vị trí bằng phao hoặc cờ hiệu có màu sắc dễ quan sát. Cán bộ, công chức thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm thực hiện quy trình này.

	3
	Nội dung quy trình

	3.1
	Cơ sở pháp lý

	
	1. Luật Giao thông đường thủy nội địa số 23/2004/QH11 ngày 15/6/2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa số 23/2004/QH11 ngày 17/6/2014 của Quốc hội khóa XII.

2. Nghị định số 48/2019/NĐ-CP ngày 05/6/2019 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước.

3. Nghị định số 19/2024/NĐ-CP ngày 23/02/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2019/NĐ-CP ngày 05/6/2019 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước.

4. Quyết định số 290/QĐ-BGTVT ngày 22/03/2024 của Bộ Giao thông vận tải về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.

5. Quyết định số 2065/QĐ-UBND ngày 17/4/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường thủy nội địa, lĩnh vực đăng kiểm thuộc chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội.

	3.2
	Thành phần hồ sơ
	Bản chính
	Bản sao

	1
	Hồ sơ công bố vùng hoạt động có dự án đầu tư xây dựng (01 bộ hồ sơ, mỗi loại 01 bản), gồm:

	a
	Bản chính hoặc biểu mẫu điện tử Đơn đề nghị theo Mẫu
	x
	

	b
	Bản chính hoặc bản điện tử hoặc bản sao điện tử sơ đồ vị trí thiết lập báo hiệu đối với trường hợp vùng hoạt động giáp ranh với vùng nước trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển hoặc khu vực hàng hải hoặc sơ đồ bố trí phao và cờ hiệu đối với trường hợp vùng hoạt động không giáp ranh với vùng nước trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển hoặc khu vực hàng hải
	x
	x

	c
	Bản sao có chứng thực hoặc bản điện tử hoặc bản sao điện tử quyết định phê duyệt dự án (nếu có)
	
	x

	d
	Bản chính hoặc bản điện tử hoặc bản sao điện tử Phương án bảo đảm an ninh, an toàn, cứu hộ, cứu nạn và ngăn ngừa ô nhiễm môi trường
	x
	x

	đ
	Bản chính hoặc bản điện tử hoặc bản sao điện tử bản vẽ hoàn công công trình, bao gồm cả hải đồ hoặc bản đồ thể hiện vị trí
	x
	x

	2
	Hồ sơ công bố vùng hoạt động không có dự án đầu tư xây dựng (01 bộ hồ sơ, mỗi loại 01 bản), gồm:

	a
	Bản chính hoặc biểu mẫu điện tử Đơn đề nghị theo Mẫu
	x
	

	b
	Bản chính hoặc bản điện tử hoặc bản sao điện tử sơ đồ vị trí thiết lập báo hiệu đối với trường hợp vùng hoạt động giáp ranh với vùng nước trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển hoặc khu vực hàng hải hoặc sơ đồ bố trí phao và cờ hiệu đối với trường hợp vùng hoạt động không giáp ranh với vùng nước trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển hoặc khu vực hàng hải
	x
	x

	c
	Bản chính hoặc bản điện tử hoặc bản sao điện tử phương án bảo đảm an ninh, an toàn, cứu hộ, cứu nạn và ngăn ngừa ô nhiễm môi trường
	x
	x

	3.3
	Số lượng hồ sơ

	
	01 bộ

	3.4
	Thời gian xử lý

	
	05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

	3.5
	Nơi tiếp nhận và trả kết quả

	
	Nộp trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc gửi qua cổng dịch vụ công trực tuyến đến Ủy ban nhân dân cấp huyện

	3.6
	Phí, lệ phí

	
	Không có

	3.7
	Quy trình xử lý công việc

	TT
	Trình tự
	Trách nhiệm
	Thời gian
	Biểu mẫu/
kết quả

	B1
	Nộp hồ sơ công bố mở, cho phép hoạt động tại vùng nước khác không thuộc vùng nước trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển hoặc khu vực hàng hải, được đánh dấu, xác định vị trí bằng phao hoặc cờ hiệu có màu sắc dễ quan sát
	Tổ chức, cá nhân
	Giờ hành chính
	Theo mục 3.2

	B2
	Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy tiếp nhận, hẹn ngày


	Bộ phận một cửa – Ủy ban nhân dân cấp huyện
	Giờ hành chính
	Mẫu số 01 kèm theo Thông tư 01/2018/ TT-VPCP

	B3
	Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn


	Bộ phận một cửa - Ủy ban nhân dân cấp huyện
	0,5 ngày
	Mẫu số 05 kèm theo Thông tư 01/2018/ TT-VPCP 

	B4
	Phân công xử lý
	Lãnh đạo Phòng chuyên môn - Ủy ban nhân dân cấp huyện
	0,5 ngày
	Mẫu số 05 kèm theo Thông tư 01/2018/ TT-VPCP 

	B5
	Thẩm định hồ sơ
	Chuyên viên, Lãnh đạo phòng chuyên môn - Ủy ban nhân dân cấp huyện
	2 ngày
	Mẫu số 02 (hoặc Mẫu số 03 hoặc mẫu số 04) kèm theo Thông tư 01/2018/ TT-VPCP, Biên bản kiểm tra

	B6
	Soạn Quyết định công bố; Trình lãnh đạo phòng, kiểm tra tổng thể hồ sơ, Quyết định công bố, ký nháy lên Quyết định
	Chuyên viên, Lãnh đạo phòng chuyên môn - Ủy ban nhân dân cấp huyện
	1 ngày
	Quyết định

	B7
	Trình lãnh đạo Sở ký Quyết định; hoàn thiện Quyết định 
	Chuyên viên, Lãnh đạo phòng chuyên môn, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện
	06 giờ
	Quyết định

	B8
	Bàn giao hồ sơ, kết quả ra bộ phận một cửa


	Chuyên viên - Ủy ban nhân dân cấp huyện
	02 giờ
	Mẫu số 05 kèm theo Thông tư 01/2018/ TT-VPCP 

	B9
	Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân
	Bộ phận một cửa - Ủy ban nhân dân cấp huyện
	Giờ hành chính
	Giấy phép, Mẫu số 01 kèm theo Thông tư 01/2018/ TT-VPCP

	B10
	Thống kê và theo dõi. Chuyên viên Sở Giao thông vật tải có trách nhiệm thống kê kết quả thực hiện thủ tục hành chính
	Chuyên viên Ủy ban nhân dân cấp huyện
	Giờ hành chính
	Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ; Sổ theo dõi hồ sơ

	4
	BIỂU MẪU
	
	
	

	
	1. Mẫu Đơn đề nghị theo mẫu
2. Mẫu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

3. Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu có)

4. Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (nếu có)

5. Mẫu Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả (nếu có).

6. Mẫu Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ 

7. Mẫu Sổ theo dõi hồ sơ.




	TÊN TỔ CHỨC
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số: /ĐĐN-………….(1) 
	…….(địa danh), ngày    tháng     năm 20……



ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Công bố vùng hoạt động vui chơi giải trí dưới nước ………...(2)
Kính gửi: ………………………(3).............................

1. Căn cứ pháp lý

Căn cứ Nghị định số………../2019/NĐ-CP ngày ... tháng …..năm 2019 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi giải trí dưới nước.

Căn cứ ......................................................(4) …………………………………………..

2. Nội dung đề xuất

a) Chiều dài vùng hoạt động: ………………km (từ………….…....đến……...……….);

b) Chiều rộng vùng hoạt động: …...………...km (từ………………đến………….….. );

c) Tọa độ các điểm xác định vùng hoạt động (theo Hệ quy chiếu và Hệ tọa độ quốc gia VN-2000):……………………………………………………………………………… 

d) Thời gian bắt đầu thực hiện khai thác .........................................................................

đ) Các nội dung...........…………..……. (5).......................................................... kính đề nghị ……(3) ……...xem xét, công bố vùng hoạt động ……………..(2) …………

Xin trân trọng cảm ơn./.

	Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, …….(7)


	THỦ TRƯỞNG (6)
(Ký tên, đóng dấu, họ và tên)




Ghi chú:

(1) Ký hiệu viết tắt của cơ quan, tổ chức (đơn vị, doanh nghiệp).

(2) Nêu tên vùng hoạt động (nếu có).

(3) Nêu tên cơ quan có thẩm quyền công bố theo quy định tại Nghị định này.

(4) Nêu: Quyết định phê duyệt (nếu có).

(5) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân.

(6) Thẩm quyền ký là Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, cá nhân.

(7) Chữ viết tắt tên cơ quan tham mưu và số lượng bản lưu (nếu cần)
7. Đóng, không cho phép hoạt động tại vùng nước khác không thuộc vùng nước trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển hoặc khu vực hàng hải, được đánh dấu, xác định vị trí bằng phao hoặc cờ hiệu có màu sắc dễ quan sát (QT-14)
	1
	Mục đích: Quy định trình tự và cách thức đóng, không cho phép hoạt động tại vùng nước khác không thuộc vùng nước trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển hoặc khu vực hàng hải, được đánh dấu, xác định vị trí bằng phao hoặc cờ hiệu có màu sắc dễ quan sát

	2
	Phạm vi: Áp dụng đối với cá nhân, tổ chức có nhu đóng, không cho phép hoạt động tại vùng nước khác không thuộc vùng nước trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển hoặc khu vực hàng hải, được đánh dấu, xác định vị trí bằng phao hoặc cờ hiệu có màu sắc dễ quan sát. Cán bộ, công chức thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm thực hiện quy trình này.

	3
	Nội dung quy trình

	3.1
	Cơ sở pháp lý

	
	1. Luật Giao thông đường thủy nội địa số 23/2004/QH11 ngày 15/6/2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa số 23/2004/QH11 ngày 17/6/2014 của Quốc hội khóa XII.

2. Nghị định số 48/2019/NĐ-CP ngày 05/6/2019 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước.

3. Nghị định số 19/2024/NĐ-CP ngày 23/02/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2019/NĐ-CP ngày 05/6/2019 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước.
4. Quyết định số 290/QĐ-BGTVT ngày 22/03/2024 của Bộ Giao thông vận tải về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.

5. Quyết định số 2065/QĐ-UBND ngày 17/4/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường thủy nội địa, lĩnh vực đăng kiểm thuộc chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội.

	3.2
	Thành phần hồ sơ
	Bản chính
	Bản sao

	a
	Đơn đề nghị theo mẫu
	x
	

	3.3
	Số lượng hồ sơ

	
	01 bộ

	3.4
	Thời gian xử lý

	
	02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

	3.5
	Nơi tiếp nhận và trả kết quả

	
	Bộ phận một cửa - Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc bằng hình thực trực tuyến.

	3.6
	Phí, lệ phí

	
	Không có

	3.7
	Quy trình xử lý công việc

	TT
	Trình tự
	Trách nhiệm
	Thời gian
	Biểu mẫu/
kết quả

	B1
	Nộp hồ sơ đóng, không cho phép hoạt động tại vùng nước khác không thuộc vùng nước trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển hoặc khu vực hàng hải, được đánh dấu, xác định vị trí bằng phao hoặc cờ hiệu có màu sắc dễ quan sát
	Tổ chức, cá nhân
	Giờ hành chính
	Theo mục 3.2

	B2
	Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy tiếp nhận, hẹn ngày


	Bộ phận một cửa – Ủy ban nhân dân cấp huyện
	Giờ hành chính
	Mẫu số 01 kèm theo Thông tư 01/2018/ TT-VPCP

	B3
	Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn


	Bộ phận một cửa - Ủy ban nhân dân cấp huyện
	2 giờ
	Mẫu số 05 kèm theo Thông tư 01/2018/ TT-VPCP

	B4
	Phân công xử lý
	Lãnh đạo Phòng chuyên môn - Ủy ban nhân dân cấp huyện
	2 giờ
	Mẫu số 05 kèm theo Thông tư 01/2018/ TT-VPCP

	B5
	Thẩm định hồ sơ
	Chuyên viên, Lãnh đạo phòng chuyên môn - Ủy ban nhân dân cấp huyện
	6 giờ
	Mẫu số 02 (hoặc Mẫu số 03 hoặc mẫu số 04) kèm theo Thông tư 01/2018/ TT-VPCP, Biên bản kiểm tra

	B6
	Soạn Quyết định công bố; Trình lãnh đạo phòng, kiểm tra tổng thể hồ sơ, Quyết định công bố, ký nháy lên Quyết định
	Chuyên viên, Lãnh đạo phòng chuyên môn - Ủy ban nhân dân cấp huyện
	2 giờ
	Quyết định

	B7
	Trình lãnh đạo Sở ký Quyết định; hoàn thiện Quyết định 
	Chuyên viên, Lãnh đạo phòng chuyên môn, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện
	2 giờ
	Quyết định

	B8
	Bàn giao hồ sơ, kết quả ra bộ phận một cửa


	Chuyên viên - Ủy ban nhân dân cấp huyện
	2 giờ
	Mẫu số 05 kèm theo Thông tư 01/2018/ TT-VPCP

	B9
	Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân
	Bộ phận một cửa - Ủy ban nhân dân cấp huyện
	Giờ hành chính
	Giấy phép, Mẫu số 01 kèm theo Thông tư 01/2018/ TT-VPCP

	B10
	Thống kê và theo dõi. Chuyên viên Sở Giao thông vật tải có trách nhiệm thống kê kết quả thực hiện thủ tục hành chính
	Chuyên viên Ủy ban nhân dân cấp huyện
	Giờ hành chính
	Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ; Sổ theo dõi hồ sơ

	4
	BIỂU MẪU
	
	
	

	
	1. Mẫu Đơn đề nghị theo mẫu

2. Mẫu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

3. Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu có)

4. Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (nếu có)

5. Mẫu Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả (nếu có).

6. Mẫu Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ 

7. Mẫu Sổ theo dõi hồ sơ.




	TÊN TỔ CHỨC
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số: /ĐĐN-………….(1) 
	…….(địa danh), ngày    tháng     năm 20……



ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Về công bố đóng vùng hoạt động vui chơi giải trí dưới nước ………...(2)

Kính gửi: ………………………(3).............................

1. Căn cứ pháp lý

Căn cứ Nghị định số………../2019/NĐ-CP ngày ... tháng …..năm 2019 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi giải trí dưới nước.

Căn cứ ......................................................(4) …………………………………………..

2. Nội dung đề xuất

a) Lý do của việc đóng vùng hoạt động;

b) Địa danh;

c) Chiều dài vùng hoạt động: ………………......km (từ……………….. đến………..);
d) Chiều rộng vùng hoạt động: …………………km (từ………………. đến………....);
đ) Thời gian bắt đầu đóng vùng hoạt động:  …………………………….…………….;
e) Các nội dung khác........…………(5).................... kính đề nghị ………(3).…… xem xét, công bố đóng vùng hoạt động ………….(2) ………………………………………

Xin trân trọng cảm ơn./.

	Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, …….(7)
	THỦ TRƯỞNG (6)
(Ký tên, đóng dấu, họ và tên)




Ghi chú:

(1) Ký hiệu viết tắt của cơ quan, tổ chức (đơn vị, doanh nghiệp).

(2) Nêu tên vùng hoạt động (nếu có).

(3) Nêu tên cơ quan có thẩm quyền công bố theo quy định tại Nghị định này.

(4) Nêu: Quyết định phê duyệt (nếu có), hoặc căn cứ vào nhu cầu.... 

(5) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân.

(6) Thẩm quyền ký là Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, cá nhân.

(7) Chữ viết tắt tên cơ quan tham mưu và số lượng bản lưu (nếu cần).
8. Đăng ký phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước lần đầu (QT-15)
	1
	Mục đích: Quy định trình tự và cách thức thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước lần đầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

	2
	Phạm vi:

- Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước lần đầu thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

- Cán bộ, công chức của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm thực hiện quy trình này.

	3
	Nội dung quy trình

	3.1
	Cơ sở pháp lý

	
	- Luật Giao thông đường thủy nội địa số 23/2004/QH11 ngày 15/6/2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa số 23/2004/QH11 ngày 17/6/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII; 

- Nghị định số 48/2019/NĐ-CP ngày 05/6/2019 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước;

- Nghị định số 19/2024/NĐ-CP ngày 23/02/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2019/NĐ-CP ngày 05/6/2019 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước.
- Quyết định số 290/QĐ-BGTVT ngày 22/3/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.

	3.2
	Thành phần hồ sơ
	Bản chính
	Bản sao

	Giấy tờ phải nộp, gồm:

	
	1. Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thực hiện theo Mẫu số 09 quy định tại Phụ lục Nghị định 48/2019/NĐ-CP;
	x
	

	
	2. Biên lai nộp lệ phí trước bạ (bản chính hoặc bản điện tử hoặc bản sao điện tử) đối với phương tiện thuộc diện phải nộp lệ phí trước bạ;
	x
	

	Giấy tờ phải xuất trình khi nộp hồ sơ gồm bản chính các loại sau:

	
	1. Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện còn hiệu lực đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm;
	x
	

	
	2. Giấy phép hoặc tờ khai phương tiện nhập khẩu theo quy định của pháp luật đối với phương tiện được nhập khẩu;
	x
	

	
	3. Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu phương tiện: Hợp đồng mua bán hoặc hợp đồng đóng mới phương tiện hoặc các giấy tờ khác có giá trị tương đương;
	x
	

	
	4. Giấy tờ chứng minh được phép hoạt động và có trụ sở tại Việt Nam đối với tổ chức nước ngoài hoặc giấy tờ chứng minh được phép cư trú tại Việt Nam đối với cá nhân nước ngoài;
	x
	

	
	5. Trường hợp chủ phương tiện đồng thời là chủ cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa và phục hồi phương tiện được phép hoạt động theo quy định của pháp luật khi thực hiện đăng ký không phải xuất trình Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu phương tiện: Hợp đồng mua bán hoặc hợp đồng đóng mới phương tiện hoặc các giấy tờ khác có giá trị tương đương.
	
	

	3.3
	Số lượng hồ sơ

	
	01 bộ 

	3.4
	Thời gian xử lý

	
	03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

	3.5
	Nơi tiếp nhận và trả kết quả

	
	Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội  hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nộp hồ sơ  trực tuyến tại địa chỉ: http://dichvucong.hanoi.gov.vn

	3.6
	Phí, lệ phí

	
	Không có

	3.7
	Quy trình xử lý công việc

	TT
	Trình tự
	Trách nhiệm
	Thời gian
	Biểu mẫu/
Kết quả

	B1
	- Nộp hồ sơ:

+ Nộp hồ sơ trực tiếp

+Hoặc nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công
	Cá nhân
	Giờ hành chính
	Theo mục 3.2

	B2
	- Đối với hồ sơ đúng quy định tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

+ Tiếp nhận trực tiếp: ghi phiếu tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính;

+ Hoặc qua cổng Dịch vụ công trực tuyến

- Với hồ sơ không đúng quy định hướng dẫn Tổ chức/ cá nhân bổ sung, điều chỉnh hồ sơ và ghi phiếu từ chối hồ sơ.
	Chuyên viên Bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân cấp huyện
	Giờ hành chính
	- Mẫu số 01, 02, 03 Phụ lục kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP

	B3
	Bàn giao hồ sơ:

+ Hồ sơ bản cứng

+ Hoặc dữ liệu hồ sơ điện tử
	Chuyên viên Bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân cấp huyện
	2 giờ
	Mẫu số 05 Phụ lục kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP

	B4
	Phân công xử lý
	Lãnh đạo phòng
 chuyên môn
	2 giờ
	Mẫu số 05 Phụ lục kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP

	B5
	Thẩm định hồ sơ
	Chuyên viên, Lãnh đạo phòng 
chuyên môn


	1 ngày
	- Mẫu số 02, 03 Phụ lục kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP;

- Mẫu số 05 Phụ lục kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP.

	B6
	In giấy chứng nhận đăng ký phương tiện vui chơi giải trí dưới nước, trình lãnh đạo phòng chuyên môn ký nháy lên giấy chứng nhận 
	Chuyên viên, Lãnh đạo phòng
 chuyên môn
	0,5 ngày
	- Giấy chứng nhậnhoặc Mẫu số 02, 03 Phụ lục kèm theo 
Thông tư số 01/2018/TT-VPCP;

- Mẫu số 05 Phụ lục kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP

	B7
	Trình Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện ký giấy chứng nhận đăng ký phương tiện vui chơi giải trí dưới nước, hoàn thiện kết quả (đóng dấu vào giấy chứng nhận ) 
	- Chuyên viên, Lãnh đạo phòng chuyên môn

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện


	06 giờ
	- Giấy chứng nhận hoặc Mẫu số 02, 03 Phụ lục kèm theo 
Thông tư số 01/2018/TT-VPCP;

- Mẫu số 05 Phụ lục kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP.

	B8
	Bàn giao hồ sơ, kết quả ra bộ phận  một cửa
	Chuyên viên phòng chuyên môn


	02 giờ
	- Giấy chứng nhận hoặc Mẫu số 02, 03 Phụ lục kèm theo 
Thông tư số 01/2018/TT-VPCP

-Mẫu số 05 Phụ lục kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP

	B9
	Trả kết quả cho Tổ chức/ cá nhân

(Đối với hồ sơ nộp trực tuyến: Chuyên viên Bộ phận một cửa kiểm tra đối chiếu bản giấy hồ sơ trước khi trả kết quả và chuyển bản giấy hồ sơ cho phòng chuyên môn)
	Chuyên viên Bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân cấp huyện
	Giờ hành chính
	- Giấy chứng nhận  hoặc Mẫu số 02, 03 Phụ lục kèm theo 
Thông tư số 01/2018/TT-VPCP

- Mẫu số 05 Phụ lục kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP

	B10
	Thống kê và theo dõi. Chuyên viên Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm thống kê kết quả thực hiện thủ tục hành chính 
	Chuyên viên Bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân cấp huyện
	Giờ hành chính
	Mẫu số 05, 06 Phụ lục kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP

	4
	Biểu mẫu

	
	1. Đơn đề nghị đăng ký phương tiện vui chơi giải trí dưới nước

2. Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện vui chơi giải trí dưới nước

3. Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

4. Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

5. Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

6. Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả

7. Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

8. Sổ theo dõi hồ sơ


Mẫu số 9 

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN VUI CHƠI 
GIẢI TRÍ DƯỚI NƯỚC

(Kèm theo Nghị định 48/2019/NĐ-CP ngày 05/6/2019 của Chính phủ)                
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ 
PHƯƠNG TIỆN VUI CHƠI GIẢI TRÍ DƯỚI NƯỚC

(Dùng cho phương tiện  đăng ký lần đầu)

Kính gửi: ………………………………………..

- Tổ chức, cá nhân đăng ký: ………………… đại diện cho các đồng sở hữu …...
- Trụ sở chính: (1) ………………………………………………………………....
- Điện thoại: ……………………………………. Email: ………………………..
Đề nghị cơ quan cấp đăng ký phương tiện  với đặc điểm cơ bản như sau:

Tên phương tiện: ………………………… 
Ký hiệu thiết kế: ……………….....
Công dụng: ……………………………………………………………………….
Năm và nơi đóng: ………………………………………………………………...
Cấp tàu: ……………………………………… 
Vật liệu vỏ: ………………..
Chiều dài thiết kế: ……………………….. m
Chiều dài lớn nhất:…….....m

Chiều rộng thiết kế: ……………………… m
Chiều rộng lớn nhất:……...m

Chiều cao mạn:…………………………. m
Chiều chìm: …………………….m

Mạn khô:…………………………………. m   Trọng tải toàn phần:……..… tấn
Số người được phép chở: …………. người
Sức kéo, đẩy:  …………………tấn

Máy chính (số lượng, kiểu, nước sản xuất, công suất): …………………………..
Máy phụ (nếu có): ………………………………………………………………
Giấy phép nhập khẩu số (nếu có): ……………..ngày ….. tháng …..năm 20 ……
Do cơ quan ……………………………….......………………………………cấp.

Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường số: ……………………
……………………………………………… do cơ quan …………………cấp.

Hóa đơn nộp lệ phí trước bạ số ………. ngày ……. tháng …….. năm 20 …….
Tôi cam đoan chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng phương tiện.

	
	……, ngày ….. tháng ….. năm 20……
CHỦ PHƯƠNG TIỆN (2)



(1) Địa chỉ chủ phương tiện đặt trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc nơi đăng ký tạm trú đối với trường hợp chủ phương tiện là cá nhân chưa có hộ khẩu thường trú nhưng có đăng ký tạm trú tại địa phương.

(2) Nếu chủ phương tiện là tổ chức, phải có người đại diện tổ chức ký tên, đóng dấu.

9. Đăng ký lại phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước (QT - 16)
	1
	Mục đích: Quy định trình tự và cách thức thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

	2
	Phạm vi:

- Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Cán bộ, công chức thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm thực hiện quy trình này.

	3
	Nội dung quy trình

	3.1
	Cơ sở pháp lý

	
	1. Luật Giao thông đường thủy nội địa số 23/2004/QH11 ngày 15/6/2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa số 23/2004/QH11 ngày 17/6/2014 của Quốc hội khóa XII; 

2. Nghị định số 48/2019/NĐ-CP ngày 05/6/2019 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước;
3. Nghị định số 19/2024/NĐ-CP ngày 23/02/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2019/NĐ-CP ngày 05/6/2019 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước;
4. Quyết định số 290/QĐ-BGTVT ngày 22/3/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải;
5. Quyết định số 2065/QĐ-UBND ngày 17/4/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường thủy nội địa, lĩnh vực đăng kiểm thuộc chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội.

	3.2
	Thành phần hồ sơ 
	Bản chính
	Bản sao

	- Trường hợp thay đổi tên phương tiện:
	
	

	+ Giấy tờ phải nộp:

	
	1. Đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thực hiện theo Mẫu số 04 quy định tại  Phụ lục Nghị định số 19/2024/NĐ-CP;
	x
	

	
	2. Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện đã được cấp trước đó;
	x
	

	+ Xuất trình: Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện được cấp còn hiệu lực đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm;
	
	

	- Trường hợp thay đổi thông số kỹ thuật:
	
	

	 + Giấy tờ phải nộp:

	
	1. Đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thực hiện theo Mẫu số 04 quy định tại  Phụ lục Nghị định số 19/2024/NĐ-CP;
	x
	

	
	2. Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện đã được cấp trước đó;
	x
	

	
	3. Biên lai hoặc giấy chứng nhận đã nộp phí, lệ phí (nếu có);
	x
	

	+ Xuất trình: Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện được cấp còn hiệu lực đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm;
	
	

	- Trường hợp thay đổi chủ sở hữu phương tiện:
	
	

	+Giấy tờ phải nộp:

	
	1. Đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thực hiện theo Mẫu số 04 quy định tại  Phụ lục Nghị định số 19/2024/NĐ-CP;
	x
	

	
	2. Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện đã được cấp trước đó;
	x
	

	
	3. Biên lai hoặc giấy chứng nhận đã nộp phí, lệ phí ( nếu có);
	x
	

	+ Xuất trình:

- Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu phương tiện theo quy định: Hợp đồng mua bán hoặc hợp đồng đóng mới phương tiện hoặc các giấy tờ khác có giá trị tương đương;

- Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện được cấp còn hiệu lực đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm;
	
	

	- Trường hợp cần chuyển đăng ký phương tiện sang cơ quan đăng ký phương tiện của địa phương khác, chủ phương tiện nộp đơn đề nghị chuyển nơi đăng ký, nêu rõ nơi đăng ký mới và nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện đã được cấp trước đó

	3.3
	Số lượng hồ sơ

	
	01 bộ 

	3.4
	Thời gian xử lý

	
	03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

	3.5
	Nơi tiếp nhận và trả kết quả

	
	Bộ phận một cửa - Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc bằng hình thực trực tuyến.

	3.6
	Phí, lệ phí

	
	Không có

	3.7
	Quy trình xử lý công việc

	TT
	Trình tự
	Trách nhiệm
	Thời gian
	Biểu mẫu/
Kết quả

	B1
	- Nộp hồ sơ:

+ Nộp hồ sơ trực tiếp

+Hoặc nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công
	Cá nhân
	Giờ hành chính
	Theo mục 3.2

	B2
	- Đối với hồ sơ đúng quy định tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:
+ Tiếp nhận trực tiếp: ghi phiếu tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính;

+ Hoặc qua cổng Dịch vụ công trực tuyến

- Với hồ sơ không đúng quy định hướng dẫn Tổ chức/ cá nhân bổ sung, điều chỉnh hồ sơ và ghi phiếu từ chối hồ sơ.
	Chuyên viên Bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân cấp huyện
	Giờ hành chính
	- Mẫu số 01, 02, 03 Phụ lục kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP

	B3
	Bàn giao hồ sơ:

+ Hồ sơ bản cứng

+ Hoặc dữ liệu hồ sơ điện tử
	Chuyên viên Bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân cấp huyện


	2 giờ
	- Mẫu số 05 Phụ lục 

kèm theo 

Thông tư số 01/2018/TT-VPCP

	B4
	Phân công xử lý
	Lãnh đạo phòng chuyên môn
	2 giờ
	- Mẫu số 05 Phụ lục
 kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP

	B5
	Thẩm định hồ sơ
	Chuyên viên, Lãnh đạo phòng chuyên môn


	1 ngày
	- Mẫu số 02, 03 Phụ lục kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP

- Mẫu số 05 Phụ lục 
kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP

	B6
	In giấy chứng nhận đăng ký phương tiện vui chơi giải trí dưới nước, trình lãnh đạo phòng chuyên môn ký nháy lên giấy chứng nhận  
	Chuyên viên, Lãnh đạo phòng chuyên môn
	0,5 ngày
	- Giấy chứng nhận  hoặc Mẫu số 02, 03 Phụ lục
 kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP

- Mẫu số 05 Phụ lục 
kèm theo 
Thông tư số 01/2018/TT-VPCP

	B7
	Trình Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện ký giấy chứng nhận đăng ký phương tiện vui chơi giải trí dưới nước, hoàn thiện kết quả (đóng dấu vào giấy chứng nhận) 
	- Chuyên viên, Lãnh đạo phòng chuyên môn

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện


	06 giờ
	- Giấy chứng nhận  hoặc Mẫu số 02, 03 Phụ lục 
kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP

- Mẫu số 05 Phụ lục 
kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP

	B8
	Bàn giao hồ sơ, kết quả ra bộ phận  một cửa
	Chuyên viên phòng chuyên môn


	02 giờ
	- Giấy chứng nhận hoặc Mẫu số 02, 03 Phụ lục 
kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP

- Mẫu số 05 Phụ lục 
kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP

	B9
	Trả kết quả cho Tổ chức/cá nhân

(Đối với hồ sơ nộp trực tuyến: Chuyên viên Bộ phận một cửa kiểm tra đối chiếu bản giấy hồ sơ trước khi trả kết quả và chuyển bản giấy hồ sơ cho phòng chuyên môn)
	Chuyên viên Bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân cấp huyện
	Giờ hành chính
	- Giấy chứng nhận hoặc Mẫu số 02, 03 Phụ lục 
kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP

- Mẫu số 05 Phụ lục
 kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP

	B10
	Thống kê và theo dõi. Chuyên viên Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm thống kê kết quả thực hiện thủ tục hành chính
	Chuyên viên Bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân cấp huyện
	Giờ hành chính
	- Mẫu số 05, 06 Phụ lục kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP

	4
	Biểu mẫu

	
	1. Đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện vui chơi giải trí dưới nước

2. Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện vui chơi giải trí dưới nước

3. Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

4. Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

5. Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

6. Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả

7. Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

8. Sổ theo dõi hồ sơ



Mẫu số 04 

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ LẠI PHƯƠNG TIỆN VUI CHƠI GIẢI TRÍ DƯỚI NƯỚC

(Kèm theo Nghị định 19/2024/NĐ-CP ngày 23/2/2024 của Chính phủ)                
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ
PHƯƠNG TIỆN VUI CHƠI GIẢI TRÍ DƯỚI NƯỚC

(Dùng cho phương tiện đăng ký lại)

--------------------


Kính gửi: .....................................................................................

- Tổ chức, cá nhân đăng ký: …… đại diện cho các đồng sở hữu ………

- Trụ sở chính: (1)………………………………………………………

- Điện thoại:…………………..………..Email:…………………………

Đề nghị cơ quan đăng ký lại phương tiện với đặc điểm cơ bản như sau:

Tên phương tiện: .................................

Số đăng ký: ......................................

do….............................……..................        cấp ngày ...... tháng ...... năm ....…..........

Nay đề nghị đăng ký lại phương tiện với lý do: …………………................................

…………………………………………………………………………………….........

.........................................................................................................................................

Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng phương tiện./.


                                  ........, ngày .... tháng .... năm 20.....



CHỦ PHƯƠNG TIỆN (2)

(1) Địa chỉ chủ phương tiện đặt trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc nơi đăng ký tạm trú đối với trường hợp chủ phương tiện là cá nhân chưa có hộ khẩu thường trú nhưng có đăng ký tạm trú tại địa phương.
(2) Nếu chủ phương tiện là tổ chức, phải có người đại diện tổ chức ký tên, đóng dấu.
10. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước (QT - 17)
	1
	Mục đích: Quy định trình tự và cách thức thực hiện thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

	2
	Phạm vi:

- Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân triển khai thực hiện cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

- Cán bộ, công chức thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm thực hiện quy trình này.

	3
	Nội dung quy trình

	3.1
	Cơ sở pháp lý

	
	1. Luật Giao thông đường thủy nội địa số 23/2004/QH11 ngày 15/6/2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa số 23/2004/QH11 ngày 17/6/2014 của Quốc hội khóa XII; 

2. Nghị định số 48/2019/NĐ-CP ngày 05/6/2019 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước;
3. Nghị định số 19/2024/NĐ-CP ngày 23/02/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2019/NĐ-CP ngày 05/6/2019 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước;
4. Quyết định số 290/QĐ-BGTVT ngày 22/3/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải;
5. Quyết định số 2065/QĐ-UBND ngày 17/4/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường thủy nội địa, lĩnh vực đăng kiểm thuộc chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội.

	3.2
	Thành phần hồ sơ 
	Bản chính
	Bản sao

	- Trường hợp bị mất Giấy chứng nhận đăng ký:
	
	

	Giấy tờ phải nộp:

	
	Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thực hiện theo Mẫu số 05 quy định tại Phụ lục Nghị định số 19/2024/NĐ-CP. Trong đó nêu rõ lý do và chịu trách nhiệm về tính trung thực nội dung khai báo.
	x
	

	- Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký bị hư hỏng
	
	

	Giấy tờ phải nộp:

	
	1. Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thực hiện theo Mẫu số 05 quy định tại Phụ lục Nghị định số 19/2024/NĐ-CP;
	x
	

	
	2. Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện đã được cấp trước đó;
	x
	

	3.3
	Số lượng hồ sơ

	
	01 bộ 

	3.4
	Thời gian xử lý

	
	03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

	3.5
	Nơi tiếp nhận và trả kết quả

	
	Bộ phận một cửa - Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc bằng hình thực trực tuyến.

	3.6
	Phí, lệ phí

	
	Không có

	3.7
	Quy trình xử lý công việc

	TT
	Trình tự
	Trách nhiệm
	Thời gian
	Biểu mẫu/
Kết quả

	B1
	- Nộp hồ sơ:

+ Nộp hồ sơ trực tiếp

+ Hoặc nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công
	Cá nhân
	Giờ hành chính
	Theo mục 3.2

	B2
	- Đối với hồ sơ đúng quy định tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

+ Tiếp nhận trực tiếp: ghi phiếu tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính;

+ Hoặc qua cổng Dịch vụ công trực tuyến

- Với hồ sơ không đúng quy định hướng dẫn Tổ chức/ cá nhân bổ sung, điều chỉnh hồ sơ và ghi phiếu từ chối hồ sơ.
	Chuyên viên Bộ phận một cửa Ủy ban nhân dân cấp huyện
	Giờ hành chính
	- Mẫu số 01, 02, 03 Phụ lục kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP

	B3
	Bàn giao hồ sơ:

+ Hồ sơ bản cứng

+ Hoặc dữ liệu hồ sơ điện tử
	Chuyên viên Bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân cấp huyện
	2 giờ
	- Mẫu số 05 Phụ lục kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP

	B4
	Phân công xử lý
	Lãnh đạo phòng chuyên môn
	2 giờ
	- Mẫu số 05 Phụ lục
 kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP

	B5
	Thẩm định hồ sơ
	Chuyên viên, Lãnh đạo phòng chuyên môn


	1 ngày
	- Mẫu số 02, 03 Phụ lục kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP

- Mẫu số 05 Phụ lục 
kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP

	B6
	In giấy chứng nhận đăng ký phương tiện vui chơi giải trí dưới nước, trình lãnh đạo phòng chuyên môn ký nháy lên giấy chứng nhận
	Chuyên viên, Lãnh đạo phòng chuyên môn
	0,5 ngày
	- Giấy chứng nhận hoặc Mẫu số 02, 03 Phụ lục kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP

- Mẫu số 05 Phụ lục 
kèm theo 
Thông tư số 01/2018/TT-VPCP

	B7
	Trình Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện ký giấy chứng nhận đăng ký phương tiện vui chơi giải trí dưới nước, hoàn thiện kết quả (đóng dấu vào giấy chứng nhận) 
	- Chuyên viên, Lãnh đạo phòng chuyên môn

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện


	06 giờ
	- Giấy chứng nhận hoặc Mẫu số 02, 03 Phụ lục kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP

- Mẫu số 05 Phụ lục 
kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP

	B8
	Bàn giao hồ sơ, kết quả ra bộ phận một cửa
	Chuyên viên phòng chuyên môn


	02 giờ
	- Giấy chứng nhận  hoặc Mẫu số 02, 03 Phụ lục kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP

- Mẫu số 05 Phụ lục
 kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP

	B9
	Trả kết quả cho Tổ chức/cá nhân

(Đối với hồ sơ nộp trực tuyến: Chuyên viên Bộ phận một cửa kiểm tra đối chiếu bản giấy hồ sơ trước khi trả kết quả và chuyển bản giấy hồ sơ cho phòng chuyên môn)
	Chuyên viên Bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân cấp huyện
	Giờ hành chính
	- Giấy chứng nhận  hoặc Mẫu số 02, 03 Phụ lục kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP

- Mẫu số 05 Phụ lục
 kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP

	B10
	Thống kê và theo dõi. Chuyên viên Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm thống kê kết quả thực hiện thủ tục hành chính 
	Chuyên viên Bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân cấp huyện
	Giờ hành chính
	- Mẫu số 05, 06 Phụ lục kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP

	4
	Biểu mẫu

	
	1. Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện vui chơi, giải trí dưới nước

2. Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện vui chơi giải trí dưới nước

3. Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

4. Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

5. Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

6. Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả

7. Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

8. Sổ theo dõi hồ sơ




Mẫu số 05 

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN VUI CHƠI GIẢI TRÍ DƯỚI NƯỚC

(Kèm theo Nghị định 19/2024/NĐ-CP ngày 23/02/2024 của Chính phủ)                
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ
PHƯƠNG TIỆN VUI CHƠI GIẢI TRÍ DƯỚC NƯỚC

-----------------

Kính gửi: ………………………………………………………………..

- Tổ chức, cá nhân đăng ký: ………………… đại diện cho các đồng sở hữu …………
- Trụ sở chính: (1) ……………………………………………………………………… 

- Điện thoại: …………………………………. Email: …………………………………

Đề nghị cơ quan đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện với đặc điểm cơ bản như sau:

Tên phương tiện: …………………………..........Số đăng ký: ………….......................
do ……………………………………………………. cấp ngày ….. tháng ….. năm …
Lý do xin cấp lại: 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Tôi cam đoan lời khai trên là đúng sự thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.

	
	……, ngày ….. tháng ….. năm 20……
CHỦ PHƯƠNG TIỆN (2)


(1) Địa chỉ chủ phương tiện đặt trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc nơi đăng ký tạm trú đối với trường hợp chủ phương tiện là cá nhân chưa có hộ khẩu thường trú nhưng có đăng ký tạm trú tại địa phương.

(2) Nếu chủ phương tiện là tổ chức, phải có người đại diện tổ chức ký tên, đóng dấu.
11. Xóa đăng ký phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước (QT-18)
	1
	Mục đích: Quy định trình tự và cách thức thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận xóa đăng ký phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

	2
	Phạm vi:

- Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện cấp giấy chứng nhận xóa đăng ký phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

- Cán bộ, công chức thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm thực hiện quy trình này.

	3
	Nội dung quy trình

	3.1
	Cơ sở pháp lý

	
	1. Luật Giao thông đường thủy nội địa số 23/2004/QH11 ngày 15/6/2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa số 23/2004/QH11 ngày 17/6/2014 của Quốc hội khóa XII; 

2. Nghị định số 48/2019/NĐ-CP ngày 05/6/2019 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước;
3. Nghị định số 19/2024/NĐ-CP ngày 23/02/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2019/NĐ-CP ngày 05/6/2019 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước;
4. Quyết định số 290/QĐ-BGTVT ngày 22/3/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải;
5. Quyết định số 2065/QĐ-UBND ngày 17/4/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường thủy nội địa, lĩnh vực đăng kiểm thuộc chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội.

	3.2
	Thành phần hồ sơ 
	Bản chính
	Bản sao

	
	1.Đơn đề nghị xóa đăng ký phương tiện theo Mẫu số 06 quy định tại  Phụ lục Nghị định số 19/2024/NĐ-CP;
	x
	

	
	2. Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện đã được cấp.
	x
	

	3.3
	Số lượng hồ sơ

	
	01 bộ 

	3.4
	Thời gian xử lý

	
	02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

	3.5
	Nơi tiếp nhận và trả kết quả

	
	Bộ phận một cửa - Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc bằng hình thực trực tuyến.

	3.6
	Phí, lệ phí

	
	Không có

	3.7
	Quy trình xử lý công việc

	TT
	Trình tự
	Trách nhiệm
	Thời gian
	Biểu mẫu/
Kết quả

	B1
	- Nộp hồ sơ:

+ Nộp hồ sơ trực tiếp

+ Hoặc nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công
	Cá nhân
	Giờ hành chính
	Theo mục 3.2

	B2
	- Đối với hồ sơ đúng quy định tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

+ Tiếp nhận trực tiếp: ghi phiếu tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính;

+ Hoặc qua cổng Dịch vụ công trực tuyến

- Với hồ sơ không đúng quy định hướng dẫn Tổ chức/ cá nhân bổ sung, điều chỉnh hồ sơ và ghi phiếu từ chối hồ sơ.
	Chuyên viên Bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân cấp huyện
	Giờ hành chính
	- Mẫu số 01, 02, 03 Phụ lục kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP

	B3
	Bàn giao hồ sơ:

+ Hồ sơ bản cứng

+ Hoặc dữ liệu hồ sơ điện tử
	Chuyên viên Bộ phận một cửa  của Ủy ban nhân dân cấp huyện
	2 giờ
	- Mẫu số 05 Phụ lục 
kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP

	B4
	Phân công xử lý
	Lãnh đạo phòng chuyên môn
	2 giờ
	- Mẫu số 05 Phụ lục 
kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP

	B5
	Thẩm định hồ sơ
	Chuyên viên, Lãnh đạo phòng chuyên môn
	0,5 ngày
	- Mẫu số 02, 03 Phụ lục kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP

- Mẫu số 05 Phụ lục
 kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP

	B6
	In giấy chứng nhận xóa đăng ký phương tiện vui chơi, giải trí dưới nước, trình lãnh đạo phòng chuyên môn ký nháy lên giấy chứng nhận
	Chuyên viên, Lãnh đạo phòng chuyên môn
	1/4 ngày
	- Giấy chứng nhận hoặc Mẫu số 02, 03 Phụ lục 
kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP

- Mẫu số 05 Phụ lục 
kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP

	B7
	Trình Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện ký giấy chứng nhận xóa đăng ký phương tiện vui chơi, giải trí dưới nước, hoàn thiện kết quả (đóng dấu vào giấy chứng nhận) 
	- Chuyên viên, Lãnh đạo phòng chuyên môn

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện


	0,5 ngày
	- GCN hoặc Mẫu số 02, 03 Phụ lục
 kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP

- Mẫu số 05 Phụ lục 
kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP

	B8
	Bàn giao hồ sơ, kết quả ra bộ phận  một cửa
	Chuyên viên phòng chuyên môn


	1/4 ngày
	- Giấy chứng nhận hoặc Mẫu số 02, 03 Phụ lục 
kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP

- Mẫu số 05 Phụ lục 
kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP

	B9
	Trả kết quả cho Tổ chức/cá nhân

(Đối với hồ sơ nộp trực tuyến: Chuyên viên Bộ phận một cửa kiểm tra đối chiếu bản giấy hồ sơ trước khi trả kết quả và chuyển bản giấy hồ sơ cho phòng chuyên môn)
	Chuyên viên Bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân cấp huyện
	Giờ hành chính
	- Giấy chứng nhận hoặc Mẫu số 02, 03 Phụ lục 
kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP

- Mẫu số 05 Phụ lục 
kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP

	B10
	Thống kê và theo dõi. Chuyên viên Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm thống kê kết quả thực hiện thủ tục hành chính
	Chuyên viên Bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân cấp huyện
	Giờ hành chính
	- Mẫu số 05, 06 Phụ lục kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP

	4
	Biểu mẫu

	
	1. Đơn đề nghị xóa đăng ký phương tiện vui chơi giải trí dưới nước

2. Giấy chứng nhận xóa đăng ký phương tiện vui chơi giải trí dưới nước

3. Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

4. Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

5. Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

6. Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả

7. Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

8. Sổ theo dõi hồ sơ


Mẫu số 06

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÓA ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN VUI CHƠI 
GIẢI TRÍ DƯỚI NƯỚC
(Kèm theo Nghị định 19/2024/NĐ-CP ngày 23/02/2024 của Chính phủ)                
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÓA ĐĂNG KÝ
PHƯƠNG TIỆN VUI CHƠI GIẢI TRÍ DƯỚI NƯỚC

-----------------

Kính gửi: ………………………………………………………………..

- Tổ chức, cá nhân đăng ký: ………………… đại diện cho các đồng sở hữu …………
- Trụ sở chính: (1) ……………………………………………………………………… 

- Điện thoại: ……………………………………. Email: ………………………………
Đề nghị cơ quan xóa đăng ký phương tiện với đặc điểm cơ bản như sau:

Tên phương tiện: ………………………… 
Số đăng ký: …………………………
Lý do xóa đăng ký ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………...............................

Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về việc sở hữu phương tiện trên và chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng phương tiện.

	
	…., ngày ….. tháng ….. năm 20……
CHỦ PHƯƠNG TIỆN (2)




(1) Địa chỉ chủ phương tiện đặt trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc nơi đăng ký tạm trú đối với trường hợp chủ phương tiện là cá nhân chưa có hộ khẩu thường trú nhưng có đăng ký tạm trú tại địa phương.

(2) Nếu chủ phương tiện là tổ chức, phải có người đại diện tổ chức ký tên, đóng dấu.

Phụ lục 3
DANH MỤC CÁC QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

(Kèm theo Quyết định 2511/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2024 
của Chủ tịch UBND Thành phố)

	STT
	Thứ tự Quy trình nội bộ bị bãi bỏ tại Quyết định của Chủ tịch UBND Thành phố
	Tên quy trình nội bộ

	1
	Số 17, quy trình QT.17-06.2021 tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 3158/QĐ-UBND ngày 07/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố
	Công bố hoạt động cảng thủy nội địa

	2
	Số 12, quy trình QT.12-06.2021 tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 3158/QĐ-UBND ngày 07/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố
	Công bố lại hoạt động cảng thủy nội địa

	3
	Số 15, quy trình QT15-02.2023 tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 859/QĐ-UBND 10/02/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố
	Cấp, cấp lại, chuyển đổi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, Chứng chỉ chuyên môn

	4
	Số 16, quy trình QT16-02.2023 tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 859/QĐ-UBND 10/02/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân
	Chấp thuận hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước tại vùng nước trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển hoặc khu vực hàng hải

	5
	Số 07, quy trình QT.07-02.2023 tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 859/QĐ-UBND ngày 10/2/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố
	Gia hạn hoạt động cảng, bến thủy nội địa

	6
	Số 13, quy trình QT.13-06.2021 tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 3158/QĐ-UBND ngày 07/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố
	Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến thủy nội địa

	7
	Số 14, quy trình QT.14-06.2021 tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 3158/QĐ-UBND ngày 07/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố
	Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính

	8
	Số 15, quy trình QT.15-06.2021 tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 3158/QĐ-UBND ngày 07/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố
	Công bố hoạt động bến thủy nội địa

	9
	Số 16, quy trình QT.16-06.2021 tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 3158/QĐ-UBND ngày 07/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố
	Công bố hoạt động bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính

	10
	Số 11, quy trình QT.11-06.2021 tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 3158/QĐ-UBND ngày 07/7/2021
	Công bố lại hoạt động bến thủy nội địa

	11
	Số 05, quy trình QT24-02.2023 tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 1379/QĐ-UBND ngày 07/3/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố
	Công bố mở, cho phép hoạt động tại vùng nước khác không thuộc vùng nước trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển hoặc khu vực hàng hải, được đánh dấu, xác định vị trí bằng phao hoặc cờ hiệu có màu sắc dễ quan sát

	12
	Số 06, quy trình QT25-02.2023 tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 1379/QĐ-UBND ngày 07/3/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố
	Đóng, không cho phép hoạt động tại vùng nước khác không thuộc vùng nước trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển hoặc khu vực hàng hải, được đánh dấu, xác định vị trí bằng phao hoặc cờ hiệu có màu sắc dễ quan sát

	13
	Số 01, quy trình QT20-02.2023 tại Phụ lục kèm theo Quyết định 
số 1379/QĐ-UBND ngày 07/3/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố
	Đăng ký phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước lần đầu

	14
	Số 03, quy trình QT22-02.2023 tại Phụ lục kèm theo Quyết định 
số 1379/QĐ-UBND ngày 07/3/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố
	Đăng ký lại phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước

	15
	Số 02, quy trình QT21-02.2023 tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 1379/QĐ-UBND ngày 07/3/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố
	Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước

	16
	Số 04, quy trình QT23-02.2023 tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 1379/QĐ-UBND ngày 07/3/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố
	Xóa đăng ký hương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước




	ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI


Số: 2542/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2024


QUYẾT ĐỊNH
Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung
 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch thành phố Hà Nội

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
Căn cứ Thông tư 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
Căn cứ Quyết định 134/QĐ-BVHTTDL ngày 16/01/2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Du lịch tại Tờ trình số 35/TTr-SDL ngày 14/3/2024.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 08 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch thành phố Hà Nội.

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo)
Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thủ tục hành chính số 01, 02, 03 trong danh mục thủ tục hành chính tại Quyết định số 2257/QĐ-UBND ngày 03/6/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố và các thủ tục hành chính số 02, 03, 04, 14, 16 trong danh mục thủ tục hành chính tại Quyết định số 3409/QĐ-UBND ngày 04/7/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch thành phố Hà Nội hết hiệu lực.

Sở Du lịch có trách nhiệm tham mưu sửa đổi, bổ sung, chuẩn hóa, bãi bỏ quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính đã được công bố tại Quyết định này trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân  Thành phố, Giám đốc Sở Du lịch; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành Thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

	
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH


Lê Hồng Sơn


 

Phụ lục
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT 
CỦA SỞ DU LỊCH THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2542/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2024  của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)


	Stt
	Tên thủ tục hành chính
	Thời gian giải quyết
	Cách thức thực hiện
	Địa điểm thực hiện
	Căn cứ pháp lý

	1
	Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa
	10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
	Lựa chọn một trong các cách thức:

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính  của Sở Du lịch Hà Nội.

- Trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến Sở Du lịch
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Du lịch Hà Nội.

Địa chỉ: Khu liên cơ quan, Số 258 Võ Chí Công, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội
	- Luật Du lịch ngày 19/6/2017;

- Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ;

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25/11/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT- BVHTTDL;

- Quyết định số 134/QĐ-BVHTTDL ngày 16/01/2024 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

	2
	Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa
	05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
	Lựa chọn một trong các cách thức:

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Du lịch Hà Nội.

- Trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến Sở Du lịch
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Du lịch Hà Nội.

Địa chỉ: Khu liên cơ quan, Số 258 Võ Chí Công, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội
	- Luật Du lịch ngày 19/6/2017;

- Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ;

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25/11/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL;

- Quyết định số 134/QĐ-BVHTTDL ngày 16/01/2024 về việc công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


	Stt
	Tên thủ tục hành chính
	Thời gian giải quyết
	Cách thức thực hiện
	Địa điểm thực hiện
	Căn cứ pháp lý

	3
	Thủ tục cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa
	05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
	Lựa chọn một trong các cách thức:

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Du lịch Hà Nội.

- Trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến Sở Du lịch
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Du lịch Hà Nội.

Địa chỉ: Khu liên cơ quan, Số 258 Võ Chí Công, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội
	- Luật Du lịch ngày 19/6/2017;

- Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ;

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25/11/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT- BVHTTDL;

- Quyết định số 134/QĐ-BVHTTDL ngày 16/01/2024 về việc công bố thủ tục hành chính  được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

	4
	Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm
	10 ngày kể từ ngày có kết quả kiểm tra
	Lựa chọn một trong các cách thức:

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Du lịch Hà Nội.

- Trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến Sở Du lịch
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Du lịch Hà Nội.

Địa chỉ: Khu liên cơ quan, Số 258 Võ Chí Công, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội
	- Luật Du lịch ngày 19/6/2017;

- Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ;

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25/11/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL;

- Quyết định số 134/QĐ-BVHTTDL ngày 16/01/2024 về việc công bố thủ tục hành chinh  được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.





	Stt
	Tên thủ tục hành chính
	Thời gian giải quyết
	Cách thức thực hiện
	Địa điểm thực hiện
	Căn cứ pháp lý

	5
	Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế
	15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
	Lựa chọn một trong các cách thức:

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Du lịch Hà Nội.

- Trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến Sở Du lịch
	Bộ phận tiếp

nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Du lịch Hà Nội.

Địa chỉ: Khu liên cơ quan, Số 258 Võ Chí Công, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội
	- Luật Du lịch ngày 19/6/2017;

- Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ;

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25/11/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT- BVHTTDL;

- Quyết định số 134/QĐ-BVHTTDL ngày 16/01/2024 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

	6
	Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa
	15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
	Lựa chọn một trong các cách thức:

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Du lịch Hà Nội.

- Trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến Sở Du lịch
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Du lịch Hà Nội.

Địa chỉ: Khu liên cơ quan, Số 258 Võ Chí Công, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội
	- Luật Du lịch ngày 19/6/2017;

- Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ;

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25/11/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT- BVHTTDL;

- Quyết định số 134/QĐ-BVHTTDL ngày 16/01/2024 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.



	Stt
	Tên thủ tục hành chính
	Thời gian giải quyết
	Cách thức thực hiện
	Địa điểm thực hiện
	Căn cứ pháp lý

	7
	Thủ tục cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa
	10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
	Lựa chọn một trong các cách thức:

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Du lịch Hà Nội.

- Trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến Sở Du lịch
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Du lịch Hà Nội.

Địa chỉ: Khu liên cơ quan, Số 258 Võ Chí Công, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội
	- Luật Du lịch ngày 19/6/2017;

- Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ;

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25/11/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT- BVHTTDL;

- Quyết định số 134/QĐ-BVHTTDL ngày 16/01/2024 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

	8
	Thủ tục cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch
	10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
	Lựa chọn một trong các cách thức:

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính  của Sở Du lịch Hà Nội.

- Trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến Sở Du lịch
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chinh của Sở Du lịch Hà Nội.

Địa chỉ: Khu liên cơ quan, Số 258 Võ Chí Công, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội
	- Luật Du lịch ngày 19/6/2017;

- Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ;

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25/11/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT- BVHTTDL;

- Quyết định số 134/QĐ-BVHTTDL ngày 16/01/2024 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


	ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI


Số: 2543/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2024


QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt điều chỉnh quy trình nội bộ giải quyết
 thủ tục hành chính lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết 
của Sở Du lịch thành phố Hà Nội

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
Căn cứ Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 04/9/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội;
Căn cứ Quyết định số 6680/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thực hiện phương án ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết định số 4610/QĐ-UBND ngày 22/11/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Du lịch tại Tờ trình số 36/TTr-SDL ngày 14/3/2024.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này điều chỉnh 01 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch thành phố Hà Nội.

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo)
Điều 2. Giao Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định này xây dựng quy trình điện tử để phục vụ việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Thành phố theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Quy trình nội bộ sau đây hết hiệu lực: QT.04 Phục lục I, II ban hành kèm theo Quyết định số 3670/QĐ-UBND ngày 20/8/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 
	
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Hồng Sơn


 

Phụ lục 01
DANH MỤC QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT TTHC LĨNH VỰC
 DU LỊCH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ DU LỊCH HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2543/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)
	STT
	Tên quy trình nội bộ
	Ký hiệu

	01
	Quy trình Cấp Giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế
	QT.01-03.2024


 


Phụ lục 02
NỘI DUNG CÁC QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT TTHC LĨNH VỰC 
DU LỊCH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ DU LỊCH HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2543/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

1. Quy trình Cấp Giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế (QT.01-03.2024)
	1
	Mục đích: Quy định trình tự và xử lý hồ sơ Cấp Giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế

	2
	Phạm vi:
- Áp dụng đối với các cá nhân có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế;

- Cán bộ, công chức Phòng Quản lý Lữ hành và cán bộ, công chức tại Bộ phận một cửa Sở Du lịch Hà Nội.

	3
	Nội dung quy trình

	3.1
	Cơ sở pháp lý

	 
	- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/6/2017;

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.

	3.2
	Thành phần hồ sơ
	Bản chính
	Bản sao

	 
	- Đăng ký tham dự khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế. ( theo mẫu số 13 Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL).
	X

 

X
	 

	3.3
	Số lượng hồ sơ

	 
	01 bộ

	3.4
	Thời gian xử lý

	 
	10 ngày kể từ ngày kết thúc khóa cập nhật kiến thức.

	3.5
	Nơi tiếp nhận và trả kết quả

	 
	Bộ phận một cửa Sở Du lịch thành phố Hà Nội

	3.6
	Lệ phí: Không

	3.7
	Quy trình xử lý công việc

	TT
	Trình tự
	Trách nhiệm
	Thời gian
	Biểu mẫu/
Kết quả

	B1
	- Kiểm tra nội dung bài thu hoạch của học viên

- Rà soát công tác tham gia học tập trực tiếp của học viên
	Chuyên viên giải quyết hồ sơ Phòng Quản lý Lữ hành
	7,5 ngày
	- Hồ sơ;

- Danh sách học viên đủ điều kiện và không đủ điều kiện.
- Phiếu đề xuất, Dự thảo Quyết định và Giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế (nếu đủ điều kiện) hoặc Công văn từ chối cấp Giấy chứng nhận (nếu không đủ điều kiện);

	B2
	Thẩm định hồ sơ, xét duyệt kết quả, ký Quyết định và Giấy chứng nhận.
	Lãnh đạo Phòng Quản lý Lữ hành
	01 ngày
	- Hồ sơ;

- Phiếu đề xuất, Quyết định và Giấy chứng nhận khóa học cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế hoặc Công văn từ chối cấp Giấy chứng nhận (nếu không đủ điều kiện)

	B3
	Chuyên viên hoàn thiện hồ sơ, vào sổ theo dõi và lưu trữ hồ sơ.
	Chuyên viên giải quyết 
hồ sơ
	01 ngày
	- Hồ sơ;
- Quyết định và Giấy chứng nhận khóa học cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế (nếu đủ điều kiện) hoặc Công văn từ chối cấp Giấy chứng nhận (nếu không đủ điều kiện);

	B4
	Bàn giao kết quả cho Bộ phận Một cửa
	Chuyên viên giải quyết hồ sơ
	0,5 ngày
	- Hồ sơ;

- Giấy chứng nhận khóa học cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế (nếu đủ điều kiện) hoặc Công văn từ chối cấp Giấy chứng nhận (nếu không đủ điều kiện);

	4
	Biểu mẫu

	 
	1. Đăng ký tham dự khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch (theo mẫu số 13 Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL)



Mẫu số 13 (Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL)
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
………, ngày.…tháng … năm ......
 
ĐĂNG KÝ THAM DỰ KHÓA CẬP NHẬT KIẾN THỨC
CHO HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH
Kính gửi: Sở Du lịch Hà Nội

- Họ và tên (chữ in hoa): ................................................................................

- Ngày sinh: ........../............../.............. - Giới tính:  □ Nam □ Nữ

- Dân tộc: ............................................ - Tôn giáo: ..............................

- Giấy Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu số : .............

- Nơi cấp: ............................................ - Ngày cấp: .....................................

- Hộ khẩu thường trú:......................................................................................

- Địa chỉ liên lạc: ............................................................................................

- Điện thoại: ....................................... Email: .............................................

- Đã được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch:

+ Loại:     □ Nội địa     □ Quốc tế

+ Số thẻ: ................ - Nơi cấp: .................... - Ngày cấp: ...../........./.........

Căn cứ Thông báo số ....... . ngày.. .. /.. ../.. .. . của Sở Du lịch Hà Nội, căn cứ nhu cầu công việc, tôi đăng ký tham dự khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch từ ngày …/ …/ …đến ngày …/ …/…….

Tôi cam kết thực hiện đầy đủ nội quy của khóa học./.

 

	 
	NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
(Ký và ghi rõ họ tên)


 

	ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI


Số: 2547/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2024


QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Danh mục các thành phần hồ sơ trong lĩnh vực 
Kế hoạch và Đầu tư cần số hóa theo yêu cầu quản lý 
của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;

Căn cứ Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng;

Căn cứ Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Văn phòng Chính phủ quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 32/TTr-KH&ĐT ngày 09 tháng 4 năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Danh mục các thành phần hồ sơ trong lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư cần số hóa theo yêu cầu quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.
(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo)
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
                                                                  TM. ỦY BAN NHAN DÂN
	
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Hồng Sơn


Phụ lục
DANH MỤC CÁC THÀNH PHẦN HỒ SƠ TRONG LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ CẦN SỐ HÓA 
THEO YÊU CẦU QUẢN LÝ CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2547/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2024 của Chủ tịch UBND Thành phố)

	STT
	TT
	Tên thủ tục hành chính
	Mã thủ tục hành chính
	Danh mục các thành phần hồ sơ 
cần số hóa

	I. Lĩnh vực Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

	1
	1
	Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất do nhà đầu tư đề xuất (đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư)
	2.002283
	1. Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, bao gồm cam kết chịu mọi chi phí, rủi ro nếu hồ sơ đề xuất dự án không được chấp thuận.

	II. Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam

	2
	1
	Thủ tục chấp thuận nhà đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
	1.009642
	1. Văn bản đề nghị chấp thuận nhà đầu tư.

	3
	2
	Thủ tục điều chỉnh văn bản chấp thuận nhà đầu tư của UBND cấp tỉnh
	1.009644
	1. Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư.



	STT
	TT
	Tên thủ tục hành chính
	Mã thủ tục hành chính
	Danh mục các thành phần hồ sơ

cần số hóa

	4
	3
	Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
	1.009645
	1. Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư (trường hợp hồ sơ do Nhà đầu tư đề xuất)/ Tờ trình chấp thuận chủ trương đầu tư (trường hợp hồ sơ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền lập);

2. Đề xuất dự án đầu tư.

	5
	4
	Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
	1.009646
	1. Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư

	6
	5
	Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
	1.009647
	1. Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư



	STT
	TT
	Tên thủ tục hành chính
	Mã thủ tục hành chính
	Danh mục các thành phần hồ sơ

cần số hóa

	7
	6
	Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
	1.009649
	1. Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư


	8
	7
	Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, sáp nhập dự án đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
	1.009652
	1. Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư

	9
	8
	Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư là tài sản bảo đảm đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
	1.009650
	1. Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư



	STT
	TT
	Tên thủ tục hành chính
	Mã thủ tục hành chính
	Danh mục các thành phần hồ sơ 

cần số hóa

	10
	9
	Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
	1.009653
	1. Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư

	11
	10
	Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để góp vốn vào doanh nghiệp đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
	1.009654
	1. Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư

	12
	11
	Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để hợp tác kinh doanh đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh
	1.009655
	1. Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư


	STT
	TT
	Tên thủ tục hành chính
	Mã thủ tục hành chính
	Danh mục các thành phần hồ sơ

cần số hóa

	13
	12
	Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài đối với dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Khoản 3 Điều 54 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)
	1.009656
	1. Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư



	14
	13
	Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài đối với dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng không thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 41 của Luật Đầu tư (Khoản 4 Điều 54 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)
	1.009657
	1. Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư



	STT
	TT
	Tên thủ tục hành chính
	Mã thủ tục hành chính
	Danh mục các thành phần hồ sơ

cần số hóa

	15
	14
	Thủ tục gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
	1.009659
	1. Văn bản đề nghị gian hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư

	16
	15
	Thủ tục ngừng hoạt động của dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
	1.009661
	1. Văn bản thông báo của nhà đầu tư về việc ngừng hoạt động dự án đầu tư;

2. Quyết định của nhà đầu tư về việc ngừng hoạt động dự án đầu tư

	17
	16
	Thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
	1.009662
	1. Văn bản thông báo chấm dứt hoạt động dự án đầu tư;

2. Quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư



	STT
	TT
	Tên thủ tục hành chính
	Mã thủ tục hành chính
	Danh mục các thành phần hồ sơ

cần số hóa

	18
	17
	Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư
	1.009664
	1. Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;

2. Đề xuất dự án đầu tư.

	19
	18
	Thủ tục cấp lại và hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
	1.009665
	1. Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/ Văn bản đề nghị hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

	20
	19
	Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
	1.009671
	1. Văn bản đề nghị đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư


	21
	20
	Thủ tục thực hiện hoạt động đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp đối với nhà đầu tư nước ngoài
	1.009729
	1. Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp



	STT
	TT
	Tên thủ tục hành chính
	Mã thủ tục hành chính
	Danh mục các thành phần hồ sơ

cần số hóa

	22
	21
	Thủ tục thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC
	1.009731
	1. Văn bản đăng ký thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

	23
	22
	Thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC
	1.009736
	1. Thông báo chấm dứt hoạt đông Văn phòng điều hành

	III. Lĩnh vực Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

	24
	1
	Thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất
	1.009491
	1. Tờ trình đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư

	25
	2
	Thẩm định báo cáo nghiên c ứu khả thi, quyết định phê duyệt dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất
	1.009492
	1. Tờ trình đề nghị phê duyệt dự án



	STT
	TT
	Tên thủ tục hành chính
	Mã thủ tục hành chính
	Danh mục các thành phần hồ sơ

cần số hóa

	26
	3
	Thẩm định nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất
	1.009493
	1. Tờ trình đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư

	27
	4
	Thẩm định nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi, quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất
	1.009494
	1. Tờ trình đề nghị phê duyệt điều chỉnh dự án

	IV. Lĩnh vực Đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

	28
	
	Cam kết hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ (Cấp tỉnh)
	2.000765
	1. Văn bản đề nghị hỗ trợ của doanh nghiệp

	V. Lĩnh vực Đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức



	STT
	TT
	Tên thủ tục hành chính
	Mã thủ tục hành chính
	Danh mục các thành phần hồ sơ

cần số hóa

	29
	1
	Lập, thẩm định, quyết định phê duyệt khoản viện trợ phi dự án sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
	2.002335
	1. Văn bản đề nghị phê duyệt văn kiện phi dự án


	30
	2
	Lập, thẩm định, quyết định phê duyệt khoản viện trợ là chương trình, dự án đầu tư sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
	2.002334
	1. Văn bản đề nghị phê duyệt/điều chỉnh dự án đầu tư

	31
	3
	Lập, thẩm định, quyết định phê duyệt khoản viện trợ là chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
	2.002333
	1. Văn bản đề nghị phê duyệt /điều chỉnh dự án (trong đó nêu rõ lý do và giải pháp cần thiết để điều chỉnh, bổ sung)



	STT
	TT
	Tên thủ tục hành chính
	Mã thủ tục hành chính
	Danh mục các thành phần hồ sơ

cần số hóa

	32
	4
	Xác nhận chuyên gia (cấp tỉnh)
	2.002058
	1. Tờ khai xác nhận chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án ODA tại Việt Nam tại Mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 12/2010/TTLT BKHĐT-BTC ngày 28 tháng 5 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính.

	33
	5
	Lập, thẩm định, quyết định đầu tư chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chủ quản
	1.008423
	1. Tờ trình đề nghị thẩm định chương trình, dự án của cơ quan chủ quản (đối với chương trình, dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ) hoặc của chủ dự án (đối với chương trình, dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của người đứng đầu cơ quan chủ quản).

	34
	6
	Lập, thẩm định, quyết định phê duyệt văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án
	2.001991
	1. Văn bản trình phê duyệt Văn kiện dự án, phi dự án của Chủ dự án/ Chủ đầu tư

	35
	7
	Lập, phê duyệt kế hoạch tổng thể thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng
	2.002053
	1. Kế hoạch tổng thể thực hiện chương trình, dự án được lập cho toàn bộ thời gian thực hiện chương trình, dự án và phải bao gồm tất cả hợp phần, hạng mục, nhóm hoạt động, nguồn vốn tương ứng (vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng) và tiến độ thực hiện dự kiến kèm theo

	STT
	TT
	Tên thủ tục hành chính
	Mã thủ tục hành chính
	Danh mục các thành phần hồ sơ

cần số hóa

	36
	8
	Lập, phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng hàng năm
	2.002050
	1. Nội dung của kế hoạch thực hiện chương trình, dự án hàng năm phải có thông tin chi tiết về các hợp phần (chia theo hợp phần hỗ trợ kỹ thuật và đầu tư xây dựng), các hạng mục và hoạt động chính, các nguồn vốn, kể cả vốn đối ứng và tiến độ thực hiện dự kiến kèm theo

	VI. Lĩnh vực Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

	37
	1
	Hỗ trợ tư vấn, công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị
	2.002418
	- Tờ khai xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa và đề xuất nhu cầu hỗ trợ theo mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 80/2021/NĐ-CP, trong đó ghi rõ nội dung và mức ngân sách đề nghị được hỗ trợ, báo giá của bên cung cấp (nếu có).

	38
	2
	Thủ tục hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn hồ sơ, thủ tục chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp
	2.001999
	Không số hóa do thành phần hồ sơ gồm: (1) Bản sao hợp lệ Giấy đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh; (2) Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế; (3) Bản sao hợp lệ chứng từ nộp lệ phí môn bài, các loại thuế và khoản nộp ngân sách nhà nước khác (nếu có), tờ khai thuế trong thời hạn 01 năm trước khi chuyển đổi.





	STT
	TT
	Tên thủ tục hành chính
	Mã thủ tục hành chính
	Danh mục các thành phần hồ sơ

cần số hóa

	39
	3
	Thông báo thành lập quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo
	2.000024
	1. Thông báo thành lập quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo theo Mẫu số 01a và Mẫu số 01b tại Phụ lục kèm theo của Nghị định số 38/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định các mẫu văn bản sử dụng trong thông báo thành lập và hoạt động của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo.

	40
	4
	Thông báo tăng, giảm vốn góp của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo
	1.000016
	1. Thông báo việc tăng, giảm vốn quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo theo Mẫu số 02 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 38/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định các mẫu văn bản sử dụng trong thông báo thành lập và hoạt động của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo.

	41
	5
	Thông báo gia hạn thời gian hoạt động quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo
	2.000005
	1. Thông báo gia hạn thời gian hoạt động quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo theo Biểu mẫu 03 của Phụ lục kèm theo Nghị định số 38/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định các mẫu văn bản sử dụng trong thông báo thành lập và hoạt động của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo.



	STT
	TT
	Tên thủ tục hành chính
	Mã thủ tục hành chính
	Danh mục các thành phần hồ sơ

cần số hóa

	42
	6
	Thông báo giải thể và kết quả giải thể quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo
	2.002005
	1. Thông báo việc giải thể quỹ cho cơ quan đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở theo Mẫu số 04 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 38/2018/NĐ-CP.

	43
	7
	Thủ tục thông báo về việc chuyển nhượng phần vốn góp của các nhà đầu tư
	2.002004
	1. Thông báo về việc chuyển nhượng Phần vốn góp của các nhà đầu tư theo Mẫu số 05 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 38/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định các mẫu văn bản sử dụng trong thông báo thành lập và hoạt động của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, trong đó nêu rõ thông tin về các bên giao dịch, tỷ lệ sở hữu của các bên (trước và sau khi giao dịch), giá trị giao dịch
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